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Traphaco”™ BM50/03

CÔNG TY CP TRAPHACO BH/SĐ:29/01/16 |

HO SO THIET KE MAQUETTE SAN PHAM DANG KY

MAU HOP THUOC BAT VI QUE PHU
Hộp 5 vỉ x 10 viên nang cứng

Hà Nội, ngày 3] tháng 03 năm 2016

NGUOI THIET KE NGUOI KIEM TRA, DUYET

28
DS.Hoàng Thanh Thúy ThS. Lê Thanh Quế
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MẪU HỘP THUÓC BÁT VỊ QUÉ PHỤ
Hộp 2 vỉ x 10 viên nang cứng
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nơng chức:

.77 mg ộ† Mỡỗ Ì : SDK:
3 Số lô SX:
  

erect : Tó dược.
(Tương đương với: Thục

Hoời sơn 109 mg, Sdn thu 109 mg,

Bạch linh 82 mg, Trach tad 82 mg).
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Hôp 2vỉ x 10viênnangcưng    
® CHỈ ĐỊNH: Phòng và điều trị hội chứng ra ers Po creyrner steeper
KTSNTẢ, TẾ Lei CLINE ® TÁC DỤNG: Bổ hoa (bổ tâm dương, thân dương)

TTTốhaneee ® LIỀU DÙNG - CÁCH DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ.
cơ thể lạnh gôây nên cảm gióc sợ lạnh, CAC THONG TIN KHÁC: Xem toa hướng dân sử dụng.

†aychôn lạnh. ® BẢOQUẢN: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quó 30°C,
+ Tiểu đêm nhiều.
+ Dau lung, dau nhức xương khớp man tinh.
+ Tê mỏi cơ.

KT hộp: 22 mm x 73 mm x 125 mm
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tranh ánh sóng.
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KT vỉ: 94 mm x 62 mm. Số lô SX và HD in dập nỗi trên vỉ.
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Traphaco” BMS50/03

CONG TY CP TRAPHACO BH/SĐ:29/01/16

HO SO THIET KE MAQUETTE SAN PHAM DANG KY

MAU HOP THUOC BAT VI QUE PHU
Hộp 2 vỉ x 10 viên nang cứng

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2016

NGƯỜI THIẾT KÉ NGƯỜI KIÊM TRA, DUYET

ee
DS.Hoang Thanh Thuy ThS. Lé Thanh Qué
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Traphaco”
HSDK Viên nang cứng Bát vi quéphu sx tai Traphaco CNC 2015

 

o Phu tu (Extractum Aconiti lateralis) 7,7 mg

(Tuong duong 37,7 mg Phu tw)

Cao hén hop 283 mg

Tương đương với: hy

Thuc dia (Radix Rehmanniae glutinosae praeparata) : 217 mg {

Hoai son (Tuber dioscoreae persimilis) - 109 mg

Son thi (Fructus Corni officinalis) - 109 mg

Bạch linh (Poria) .ð2 mg

Trach ta (Rhizoma Alismatis) - 82 mg

Bột Mau don bi(Pulveres Cortex Paeoniae suffruticosae) 84 mg

Bét Qué (Pulveres Cortex Cinnamomi) 28 mg

Tá dược (Microcrystalline cellulose, Colloidal anhydrous silica, PVP, Acid benzoic, Talc,

magnesi stearat) vwa du | vién

TÁC DỤNG: Bồ hoả (bỗ tâm dương, thận dương)

Bát vị quế phụ là phương thuốc cổ truyền để điều trị hội chứng dương hư, hỏa hư. Phương

thuốc được cấu tạo gồm:

- Phương Lục vị địa hoàng (Thục địa, Hoài sơn, Sơn thù du, Bạch phục linh, Mẫu đơn bì, Trạch tả)

có tác dụng bồ âm, bổ thủy.

- Vị thuốc Phụ tử chế và Quế nhục có tác dụng bồi bồ phần dương, phần hỏa, đặc biệt ở hai tạng

tâm và thận

Bát vị quế phụ có tác dụng bổ dương trong âm, bổ hỏa trong thủy, nên ứng dụng tốt ở

người cơ thể suy nhược, “thủy hỏa lưỡng hư”.

Hiệu lực bổ hỏa của phương thuốc được các nhà khoa học đánh giá là hiệu lực tăng tuần

hoàn theo cơ chế: tăng biên độ co bóp cơ tim, giãn động mạch nội tạng và ngoại vi. Lượng máu

nuôi dưỡng cơ thê tăng lên đồng nghĩa với tăng dinh dưỡng, tăng dưỡng khí làm cho cơ thể ấm

lên. Vì thế, bài thuốc được sử dụng để trị hội chứng hỏa hư (suy giảm tuần hoàn), và dự phòng

một số chứng bệnh so suy giảm tuần hoàn sinh ra như: đau đầu, chóng mặt, dễ nhiễm lạnh, sợ

lạnh, tay chân lạnh.

CHÍ ĐỊNH: Phòng và điều trị hội chứng dương hư, hỏa hư. Triệu chứng điển hình là:

- Mệt mỏi. choáng váng. đau nặng đầu. cơ thê lạnh gây nên cảm giác sợ lạnh, tay chân lạnh.

- Tiêu đêm nhiều.

- Dau lưng, dau nhức xương khóp mạn tính.

- Tê mỏi cơ.

14
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Traphaco”
HSDK Viên nang cứng Bái vị qué phu sx tai Traphaco CNC 2015

ng liều dùng tới 4 viên/lần x 3 lần/ngày đối với người choáng, sợ lạnh nhiều.

CHÍ ĐỊNH:

| 2A nữ có thai hoặc cho con bú, trẻ dưới 15 tudi hy

- Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc }

- Nguoi suy tim

TÁC DUNG KHONG MONG MUON: chua co bdo cdo nao vé tác dụng không mong muốn của

thuốc gây nên

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc.

THẠN TRỌNG:

- Người âm hư nội nhiệt (nóng trong), sốt.

- Thận trọng khi dùng liều cao 12 viên/ngày đối với người tăng huyết áp thể nhiệt (kèm theo giãn

mạch, người nóng)

TƯƠNG TÁC THUỐC: Chưa có tương tác với thuốc nào khác được ghi nhận.

SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ: Không sử dụng cho phụ nữ có thai

và cho con bú.

QUA LIEU VA XU TRI: Hién tại chưa có bất cứ báo cáo nào về những triệu chứng khi sử dụng

thuốc quá liều

BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30C, tránh ánh sáng.

HẠN DÙNG: 48 tháng kề từ ngày sản xuất

ĐỌC KỸ HƯỚNG DÂN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

NÉU CẢN THÊM THÔNG TIN XIN HỎI Ý KIÊN BÁC SĨ

Sản phẩm của: CÔNG TY CÓ PHẢN TRAPHACO

75 Yên Ninh - Ba Đình - Hà Nội

San xuat tai: CONG TY CO PHAN CONG NGHE CAO TRAPHACO

Xã Tân Quang, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên

“
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